SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CƠ SỞ DTHT …………………

DANH SÁCH HỌC VIÊN HỌC THÊM

Họ và tên giáo viên dạy :…………………………………………………………………………….
Môn dạy: …………………………………………………………………………………………….

TKB học trong tuần :………………………………………………………………………………
Khối lớp :……………………………………………………………………………………………
Học phí :……………………../ tháng ……………hoặc……………………………………………
Phòng học số : ……………………………………………………………………

Tên người quản lý lớp (nếu có):………………………………………………………….

	STT
	Họ và tên học sinh
	Hiện đang theo học tại trường phổ thông (lớp, trường)
	Ngày đăng ký nhập học
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	STT
	Họ và tên học sinh
	Hiện đang theo học tại trường phổ thông (lớp, trường)
	Ngày đăng ký nhập học
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Tổng số học sinh hiện nay là : …………………………………………………………………………………
Họ và tên và chữ ký của Chủ CS DTHT:………………………………………………………………………
Ghi chú : Mỗi lớp 1 danh sách, nếu nhiều học viên thì ghi thêm tờ khác, đánh số thứ tự và đóng giáp lai.

